
 

      CÔNG TY NHỰA LÝ XUÂN LAN 

     Đ/C: B11/35 Trần Đại Nghĩa, Tân Kiên, Bình Chánh. 

     VPĐD: 179 Đào Duy Từ  P.6  Q.10 Tp.HCM.    

     38.554.929 - 38.577.765 - 38.534.652  - Fax : 38.570.677 

       www.lyxuanlan.com      lyxuanlan@gmail.com 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý :  

 Có thể đặt hàng lẻ kg hoặc yêu cầu chiều dài và màu sắc khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng. 

 Chiều dài ống từ Ø6-> Ø16 tương ứng với mỗi màu khác nhau. 

 Bảng màu : Xanh dương     ; Xanh lá     ; Hồng      ; Cam      ; Trắng      ; Lơ      ; Nhớt      ; Môn       ; Ngọc  

BẢNG QUY CÁCH ỐNG LƯỚI DẺO 

Đường Kính 

(mm) 

Độ dày 

(mm) 

Chiều Dài/cuồn 

(mét) 

Trọng Lượng 

(kg/cuồn) 

Màu Sắc 

 

Ø6   2.0±0.2 40 – 45 – 50  3.0  

Ø8 2.0±0.2 40 – 45 – 50 3.2  

Ø10 2.0±0.2 40 – 45 – 50 3.6  

Ø12 2.0±0.2 40 – 45 – 50 3.8  

Ø14 2.0±0.2 40 – 45 – 50 5.0  

Ø16 2.0±0.2 40 – 45 – 50 5.5  

Ø 18 2.3±0.2 50 9.0  

Ø 20 2.5±0.2 50 10  

Ø 25 3.0±0.3 50 15  

Ø 30 3.0±0.3 50 18  

Ø 35 3.0±0.3 50 20  

Ø 40 3.5±0.3 50 30  

Ø 45 3.5±0.3 50 35  

Ø 50 4.0±0.4 50 40  

Ø 60 4.0±0.4 50 50  
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